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Thứ hai ngày 19 tháng 10  năm 2015.

SÁNG
KHOA HỌC

Tiết 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước 

I. MỤC TIÊU : 
1. KT: - Kể tên một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Biết một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi để phòng tránh bị đuối nư​ớc.

2. KN: - Thực hiện được các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nước. 

3. TĐ: - Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và vận động các bạn cùng thực hiện.

II. ĐỒ DÙNG 

- Các hình minh hoạ trang 36, 37 trong SGK.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: 

- Em hãy cho biết cần cho người bệnh ăn uống như thế nào?

- Nêu chế độ ăn uống của ng​ười bị bệnh tiêu chảy ?

- Nêu cách pha dung dịch ô- rê-dôn. 
- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Dạy bài mới:

HĐ1: Những việc nên, không nên làm để phòng tránh tai nạn sông nước.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi sau:

+ Hãy mô tả những gì em nhìn thấy ở hình vẽ 1,2,3. Theo em việc nào không nên làm? Vì sao?

+ Theo em chúng ta phải làm gì để phòng tránh tai nạn sông nước?

- Gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Tổ chức nhận xét các ý kiến của HS.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt các ý chính

- Gọi HS đọc ý 1, 2 mục Bạn cần biết.
	- Tiến hành thảo luận nhóm 2

- Đại diện các nhóm trình bày: Không chơi đùa gần ao, hồ, sông.

Giếng, bể nước phải có nắp đậy.

- Các cặp khác chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

- 2 HS đọc.

	Hoạt động 2: Những điều cần biết khi đi bơi và tập bơi

	+ Yêu cầu các nhóm quan sát hình 4, 5 trang 37 SGK, thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi:

+) Hình minh họa cho em biết điều gì?

+) Theo em nên tập bơi và đi bơi ở đâu?

+) Trước và sau khi bơi cần chú ý điều gì?

- Gọi các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- Tổ chức nhận xét các ý kiến của HS.

- GV kết luận.

- GV giảng thêm: Không xuống n​ước bơi lội khi đang ra mồ hôi.

- Khi đi bơi phải tuân thủ theo nội quy.

- Không bơi khi đang ăn no hoặc quá đói.

*GV chốt: Chấp hành các quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ
	- HS tiến hành thảo luận nhóm 4.

+ Ở bể bơi, nơi có người lớn và có phương tiện cứu hộ.

+ Trước khi bơi vận động để tránh cảm lạnh, chuột rút. Không nên bơi khi người đang ra mồ hôi, khi ăn no hoặc đói.

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi.

- Các nhóm khác theo dõi và nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

	Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ, ý kiến:
	

	- GV tổ chức cho HS tiếp tục thảo luận.

- GV chia lớp làm 3 nhóm và phát phiếu ghi các tình huống cho mỗi nhóm và yêu cầu HS thảo luận cách xử lí tình huống đó.

- GV nhận xét kết luận.

GV chốt: Thực hiện được các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nước.

- Gọi HS đọc mục Bạn cần biết
	- Các nhóm thảo luận.

- Trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình.

- Các nhóm nhận xét.

- HS đọc lại mục Bạn cần biết-SGK

	IV. CỦNG CỐ

- Nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước?

- Nhận xét tiết học

- Dặn dò HS chú ý phòng tránh tai nạn đuối nư​ớc và chuẩn bị bài: Ôn tập: Con người và sức khoẻ
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


**********************************

TOÁN

Tiết 41: Hai đường thẳng vuông góc

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Có biểu tượng về  hai đường thẳng vuông góc. Biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông, có đỉnh chung. Biết dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau không?

2. KN: - Rèn kĩ năng nhận biết hai đường thẳng, đoạn thẳng vuông góc cho học sinh

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học toán.
II. ĐỒ DÙNG
- Ê-ke, thước kẻ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- GV gọi HS lên bảng vẽ góc nhọn, góc tù, góc bẹt, đặt tên rồi đọc tên góc mình vẽ

- GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng, yêu cầu HS kiểm tra các góc bằng ê ke.

- Cho HS nêu đặc điểm các góc của HCN                                     

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	- 3 HS thực hiện, lớp vẽ nháp theo tổ.

- 1 HS kiểm tra

- Học sinh khác nhận xét

- HS nêu

	2. Bài mới:
	

	a) Giới thiệu bài mới:
	

	b) Giới thiệu 2 đường thẳng vuông góc.
	

	- GV kéo dài hai cạnh BC và DC thành 2 đường thẳng (bằng phấn màu).
	- Học sinh quan sát.

	+ BC và DC là hai đường thẳng có vuông góc với nhau không?

- Giới thiệu: Hai đường thẳng DC và BC là 2 đường thẳng vuông góc với nhau.

+ Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành mấy góc vuông? Có chung đỉnh nào?
	- HS quan sát, 1 HS lên bảng dùng ê-ke kiểm tra 4 góc do 2 đường thẳng tạo thành.

- 4 góc vuông chung đỉnh C.                                                                  

	- Giáo viên vẽ 1 góc vuông đỉnh O, cạnh OM, ON. Kéo dài 2 cạnh đó để được hai đường thẳng OM và ON vuông góc với nhau.                    M
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- Cho HS liên hệ một số hình ảnh xung quanh để có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc.

- GV nhận xét, KL
	- HS quan sát cách vẽ, nhận xét: Hai đường thẳng vuông góc OM và ON tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.

- HS lấy 1 số ví dụ về 2 đường thẳng vuông góc: Hai đường mép liền nhau của quyển vở, hai cạnh liên tiếp của bảng,...

	c) Luyện tập:
	 

	Bài 1: GV vẽ hình trên bảng
	- HS nêu yêu cầu của bài.

	- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- Tổ chức báo cáo kết quả.

- Gọi 2 HS kiểm tra trên bảng lớp.

- GV nhận xét, chốt kết quả.

+ Hai đường thẳng HI và IK vuông góc.

+ Hai đường MP và MQ không vuông góc với nhau

+ Muốn biết hai đường thẳng có vuông góc với nhau em làm thế nào?

*GV chốt: Cách dùng ê ke để kiểm tra 2 đường thẳng vuông góc 
	- Dùng ê ke để kiểm tra xem 2 đường thẳng trong mỗi hình có vuông góc với nhau không.

- HS trình bày kết quả.

- 2 HS thực hiện

- HS nhận xét

- ...dùng thước ê ke kiểm tra

	Bài 2: 
	

	- Giáo viên vẽ hình chữ nhật lên bảng 

- Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Nêu: AB và BC là 1 cặp cạnh vuông góc với nhau.

- Yêu cầu học sinh tìm cặp cạnh vuông góc với nhau còn lại.

- GV kết luận
	- HS đọc nôi dung bài

- HS phân tích đề bài

- Học sinh quan sát.

- Học sinh nêu các cặp cạnh vuông góc còn lại.

- Lớp nhận xét, đối chiếu kết quả.
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	Bài 3: GV  treo bảng phụ và cho HS nêu yêu cầu của bài.
	- 2 HS nêu yêu cầu

	- Bài có mấy yêu cầu?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV theo dõi HS làm, giúp đỡ HS yếu.

- Tổ chức nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Thế nào là hai đường thẳng vuông góc?

*Chốt đặc điểm của 2 đường thẳng vuông góc

IV. CỦNG CỐ
- Nêu đặc điểm của hai đường thẳng vuông góc

- Nhận xét giờ học

- Chuẩn bị bài: Hai đường thẳng song song
	- HS trả lời

- HS dùng ê ke kiểm tra góc vuông, rồi nêu tên từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau trong mỗi hình

HS dùng ê ke 

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nghe và thực hiện


*************************************
TẬP ĐỌC

Tiết 17: Thưa chuyện với mẹ

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại, đọc giọng kể chuyện, thể hiện được cảm xúc, tâm trạng của nhân vật.

- Hiểu nội dung của bài : Cương  ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ. Cương thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý.(TL được các câu hỏi trong SGK)
2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục ý thức tôn trọng cha mẹ và phải có niềm tin vào cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc + Tranh SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 

	- Gọi HS lên bảng, đọc bài “Đôi giày ba ta màu xanh”  và trả lời câu hỏi theo nội dung bài.
	- HS 

- Lớp nhận xét.

	-  Nhận xét, đánh giá
	 

	B. Bài mới:
	

	1. Giới thiệu bài:  
	

	2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
	

	a. Luyện đọc đúng
	

	- Gọi HS đọc bài

- Bài chia thành mấy đoạn

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn

+ Lần 1: Đọc nối tiếp đoạn kết hợp phát hiện, luyện phát âm
+ Lần 2: Đọc nối tiếp đoạn kết hợp đọc câu khó
	- 1 HS đọc bài.

- Chia thành 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ ngày ... để kiếm sống.

+ Đoạn 2: Còn lại.

- 2 HS đọc nối tiếp 2 đoạn  (2 lượt HS đọc)

- HS luyện đọc từ khó: thợ rèn, kiếm sống, quan sang, nắm lấy tay mẹ, bắn toé



	
	- Lớp theo dõi, nhận xét cách đọc.

	- YCHS đọc theo cặp

- TC thi đọc giữa các cặp.
	- Đọc theo cặp.

	- GV đọc mẫu.
	

	b. Tìm  hiểu bài.
	 

	- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời các câu hỏi 
+ Cương xin mẹ cho học nghề gì?

+ Cương học nghề rèn để làm gì?

+ Đoạn 1 nói lên điều gì?
	- HS đọc thầm, trao đổi bạn và tiếp nối nhau trả lời các câu hỏi.
+ ...học nghề rèn.

+ ....để giúp mẹ.

+ ....Ước mơ trở thành thợ rèn để giúp đỡ mẹ.

	- YCHS đọc đoạn 2 rồi TLCH:

+ Khi Cương xin mẹ cho đi học nghề rèn thì mẹ Cương có phản ứng gì?

+ Mẹ Cương nêu lí do gì để phản đối Cương? 

+ Cương đã thuyết phục mẹ bằng cách nào?

+ Đoạn 2 nói lên việc gì?
	- Mẹ Cương phản đối.

- Mẹ cho là Cương bị ai xui, nhà thuộc dòng dõi quan sang... Sợ mất thể diện.

+ .....Cương nghèn nghẹn....bị coi thường.

+ Cương thuyết phục mẹ để mẹ hiểu và đồng ý với em.

	- Nội dung bài nói lên điều gì?
	- Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống giúp mẹ. Cương thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp nào cũng đáng quý

	- Liên hệ lấy ví dụ trong gia đình về người nói có tính thuyết phục cao.
	- HS tự liên hệ thực tế.

	c. Đọc diễn cảm và học thuộc lòng.
- Gọi HS đọc theo cách phân vai. Cả lớp theo dõi để tìm ra cách đọc hay.

- Giáo viên treo bảng phụ chép đoạn   "Cương thấy ...  cây bông."  Và hướng dẫn HS cách đọc.
- YCHS đọc theo nhóm đôi.

- TC thi đọc diễn cảm.

- Nhận xét, bình bầu Hs đọc hay.
	- 3HS đọc phân vai.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 – 4 HS thi đọc.



	IV. CỦNG CỐ

- Yêu cầu học sinh nêu nội dung bài.

- Nhật xét tiết học. 
	


**********************************
CHÍNH TẢ (N – V)

Tiết 9: Thợ rèn

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Nghe - viết đúng bài chính tả  “Thợ rèn”. Trình bày đúng các khổ thơ và các dòng thơ 7 chữ
- Làm đúng BT(2) a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn.
2. KN: - Rèn học sinh có ý thức viết chữ đẹp.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh  ý thức cẩn thận, có ước mơ đẹp.
II. CHUẨN BỊ
- Bảng phụ chép sẵn nội dung các BT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- YCHS viết các từ: 

con dao, rao vặt, giao hàng, đắt rẻ, hạt dẻ, cái giẻ
	- 3HS viết bảng
- Lớp viết nháp - nhận xét.

	- Nhận xét , đánh giá. 
	

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
	 

	2. Hướng dẫn nghe - viết chính tả.
	

	a.  Tìm hiểu nội dung truyện.
	

	- YCHS đọc lại bài viết
	- 2HS

	- Những từ ngữ nào cho em biết nghề thợ rèn rất vất vả?

- Nghề thợ rèn có những điểm gì vui nhộn?
	- …. Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi, nước tu ừng ực, bóng nhẫy mồ hôi...
 - …vui như diễn kịch, già trẻ như nhau, nụ cười không bao giờ tắt.

	b.  Hướng dẫn viết từ khó.
	 

	- Yêu cầu học sinh tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết.

- YCHS viết lại các từ khó.
	- HS đọc và tìm những từ khó viết: Trăm nghề, quai một trận, bóng nhẫy,….
- 2HS viết bảng, lớp viết nháp.

	c.Hướng dẫn trình bày.
	

	- Những từ nào cần viết hoa?
	- Chữ đầu đoạn, sau dấu chấm.

	d  Viết chính tả

- GV đọc cho HS viết bài.
	- HS nghe – viết

	-  GV đọc lại, YCHS đổi vở tự soát lỗi của nhau.

- Chấm một số bài, nhận xét.
	- Đổi vở, tự soát lỗi cho nhau.

	3.  Hướng dẫn làm bài tập
	

	Bài 2a:
	

	- Gọi HS đọc đề bài.
	- 2 HS

	- YCHS làm bài

- Nhận xét, đánh giá.

- YCHS lấy ví dụ tiếng có âm đầu l/n.
	- 2Hs làm bảng, lớp làm VBT ; năm , le, lập loè, lưng, làn, lóng lánh, loe

	IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh ghi nhớ các lỗi chính tả, chuẩn bị bài sau
	


**********************************

CHIỀU
ĐỊA LÍ

Tiết 9: Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên (tiếp)
I. MỤC TIÊU
-  Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ớ Tây Nguyên: 

  + Sử dụng sức nước sản xuất điện 

  + Khai thác gỗ và lâm sản. 

-  Nêu được vai trò của rừng đối với đới sống và sản xuất: cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quý … 

-  Biết sự cần thiết phải bảo vệ rừng. 

-  Mô tả sơ lược: rừng rậm nhiệt đới (rừng rậm, nhiều loại cây, tạo thành nhiều tầng… ), rừng khộp (rừng rụng lá mùa khô) 

-  Chỉ trên bản đồ (lược đồ) và kể tên những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên: sông Xê Xan, sông Xrê Pốk, sông Đồng Nai 

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-  Bản đồ địa lí VN 

III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	I/.Ổn định : 

II/ Kiểm tra bài cũ 

+ Kể tên những loại cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên ?

+ TN nuôi những con vật nào nhiều ?

- GV nhận xét, đánh giá.

III/ Bài mới  

1/ Giói thiệu bài 

- GV ghi tựa bài 

2 / Bài giảng

a. Khai thác khoáng sản 

Hoạt động1 : Làm việc theo nhóm 

Quan sát hình 1 hãy

 + Kể tên một số con sông ở Tây Nguyên ?

+ Tại sao các sông ở Tây Nguyên lắm thác nhiều ghềnh? 

+ Người dân ở Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì?

+ Chỉ vị trí nhà máy thủy điện Y a Li trên lược đồ hình 4 và cho biết nó nằm trên con sông nào?

- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

b. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên 

Hoạt động 2 : Làm việc nhóm đôi 

- TN có những loại rừng nào? 

- Vì sao TN có những loại rừng khác nhau?

- Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp dựa vào quan sát tranh.

- GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày

Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp 

- Rừng ở TN có giá trị gì?

- Gỗ được dùng làm gì? 

- Kể các công việc phải làm trong quy trình sản xuất ra các sản phẫm đồ gỗ.

- Nguyên nhân và hậu quả của việc mất rừng ở Tây Nguyên ? 

- Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ rừng?

GV nhận xét chung.

IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ :

 - Tại sao cần phải bảo vệ rừng và trồng lại rừng 

- Dặn HS học thuộc bài và xem bài sau.
	- 2 HS trả lời
- 2 HS nhắc lại

- HS làm việc theo nhóm

- Sông Ba, Đồng Nai , Xê xan 

- Các con sông chảy qua nhiều độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác nhiều ghềnh .

- Chạy tua bin sản xuất ra điện 

- HS lên chỉ 

- Nằm trên sông Xê Xan 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp.

HS quan sát hình 6, 7 và mục 4 SGK trả lời 

- Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp

- Vì ở đây có hai mùa rỏ rệt.

- Rừng rậm nhiệt đới là rừng rậm rạp cây cối chen chúc nhau 

 Rừng khộp: là rừng rụng là vào mùa khô 

 Quan sát hình 8, 9, 10 SGK trả lời 

- Cho nhiều sản vật nhất là gỗ 

- Làm nhà, đóng bàn ghế ….

- Vận chuyển gỗ, xưởng cưa, xẻ gỗ và xưởng mộc

- Do dân sống du canh du cư  

- HS nêu 

- HS trả lời


**********************************
KỂ CHUYỆN

Tiết 9:  Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc.

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về các chủ điểm đã học. Hiểu được nội dung câu chuyện và nêu được nội dung chính của truyện.
2. KN: - Rèn kĩ năng ghi nhớ, tái hiện cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh có ý chí phấn đấu để đạt được ước mơ của mình mong muốn.
II. CHUẨN BỊ


Học sinh sưu tầm các truyện về chủ điểm đã học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ:
	


	- Gọi HS lên bảng kể lại truyện “Lời ước dưới trăng”
- Nhận xét, đánh giá.
	- HS thực hiện y/c.

- Lớp nhận xét đánh giá. 

	B. Bài mới: 
	

	1.  Giới thiệu bài:
	

	· Giới thiệu bài - Ghi đề bài lên bảng.
	

	2. Hướng dẫn ôn tập:
	

	- GV ghi đề bài lên bảng: Em hãy kể lại một câu chuyện mà em đã nghe, đã đọc có nội dung về các chủ điểm đã học.
	

	- Gọi HS nêu y/c.
	- 2HS

	+ Em hãy nêu lại các chủ điểm đã học.

- Hướng dẫn: Em hãy chọn một câu chuyện có nội dung liên quan đến các chủ điểm em đã học về lòng nhân hậu, tính trung trực, lòng tự trọng, hay những ước mơ.

- Yêu cầu HS giới thiệu những truyện mà mình đã sưu tầm có nội dung trên.
	+ ...Thương người như thể thương thân, Măng mọc thẳng, Trên đôi cánh ước mơ.

- Lắng nghe.

- HS nối tiếp giới thiệu truyện mình đã sưu tầm.

	+ Khi kể chuyện cần lưu ý đến những phần nào?
	- Tên câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện, nội dung câu chuyện.

	b. Kể chuyện trong nhóm
	

	· Yêu cầu HS kể chuyện theo cặp

· Theo dõi, giúp đỡ nhóm kể yếu.
	- 2 HS kể.



	c. Kể trước lớp.
	

	- Tổ chức cho HS thi kể chuyện trước lớp trao đổi.

- TC cho HS đối thoại về nhân vật, ý nghĩa truyện theo các câu hỏi đã hướng dẫn ở tiết trước.
	- Nhiều HS tham gia kể, các HS khác cùng theo dõi để trao đổi về các nội dung, yêu cầu như các tiết trước.
- Hs thực hiện hỏi đáp.

	- Nhận xét, đánh giá HS. .
	 

	IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét tiết học. Liên hệ
- Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	


********************************************************
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2015
Chiều: 

TOÁN

Tiết 42: Hai đường thẳng song song
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Có biểu t​ượng về hai đ​ường thẳng song song (là hai đ​ường thẳng không bao giờ cắt nhau).

- Nhận biết đ​ược hai đ​ường thẳng song song.

2. KN: - Rèn kĩ năng vẽ hình

3. TĐ: - GDHS yêu thích học môn toán.

II. CHUẨN BỊ

- Thư​ớc thẳng và ê - ke

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi HS lên bảng vẽ hai đư​ờng thẳng vuông góc. Nêu cách vẽ.
- Nêu đặc điểm của hai đường thẳng vuông góc
- Lấy ví dụ về hai đường thẳng vuông góc trên thực tế

- GV nhận xét, tuyên dương
2. Dạy bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: 

2.2. Giới thiệu hai đường thẳng song song

- GV vẽ 1 HCN ABCD lên bảng

- Dùng phấn màu kéo dài hai cạnh đối diện AB và CD về hai phía và giới thiệu: 

   Hai đường thẳng AB và DC là hai đường thẳng song song với nhau
- GV nêu: tương tự với cạnh AC và BD

- Giúp HS nhận thấy hai đường thẳng song song với nhau thì không bao giờ cắt nhau.

- Cho HS liên hệ các hình ảnh hai đường thẳng song song trên thực tế

- GV vẽ hình ảnh hai đường thẳng song song

            A                     B


           C                       D

- Thế nào là hai đường thẳng song song?

- GV chốt: Hai đ​ường thẳng song song  với nhau là hai đ​ường thẳng không bao giờ cắt nhau.

2.3. Thực hành 

Bài 1: 

a) GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng.

- Cho HS đọc bài và nêu yêu cầu 
- Yêu cầu HS nêu được từng cặp cạnh song song với nhau trong HCN ABCD.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng 

b) Yêu cầu HS nêu t​ương tự với hình vuông (MNPQ)

*GV chốt kiến thức về cách nhận biết hai đường thẳng song song

Bài 2:

- GV vẽ hình lên bảng

- Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, GV nhận xét vở những em làm bài nhanh.
- Cạnh BE song song với những cạnh nào?

- Gọi HS lên bảng chỉ và nêu

- Tổ chức chữa bài và chốt lời giải

- Nêu các cặp cạnh khác song song với nhau trong hình

*GV chốt đặc điểm của 2 đư​​ờng thẳng song song.

Bài 3 (a):

- GV treo bảng phụ vẽ hình SGK
- Yêu cầu HS nêu được những cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài 

*GV chốt đặc điểm của 2 đư​​ờng thẳng song song.

IV. CỦNG CỐ
- Gọi HS lên bảng vẽ 2 đường thẳng song song

- Hai đường thẳng song song có đặc điểm gì?

-  GV nhận xét giờ học.

- Nhắc HS chuẩn bị bài : Vẽ hai đường thẳng vuông góc.
	- 1 HS thực hiện trên bảng lớp, lớp vẽ vào vở nháp

- HS nêu

- HS lấy VD

- HS nhận xét

- HS đọc tên hình

- HS quan sát.

- Hs nhắc lại

- VD: 2 đường mép của bìa quyển vở...

- HS quan sát và nhận dạng hai đường thẳng song song.

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS đọc bài và nêu yêu cầu

- HS nêu miệng các cặp cạnh song song với nhau có trong hình
AB song song với  CD  

AC song song với DB 

- 2 HS đọc nội dung bài tập

- HS trả lời

- HS làm làm bài vào vở, 1 HS làm bảng lớp

- HS trả lời

- HS thực hiện

- HS nhận xét

- HS thảo luận trả lời

- HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài vào vở nháp, 1 HS làm bảng lớp. 

- HS nhận xét

- 1 HS vẽ bảng lớp, lớp vẽ vào vở nháp

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


**********************************
ĐẠO ĐỨC

Tiết 9: Tiết kiệm thời giờ
I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ. Biết được lợi ích của việc tiết kiệm thời giờ. Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập sinh hoạt,... hằng ngày một cách hợp lí. Biết tôn trọng thời gian của người khác.

2. KN: - Rèn thói quen lập thời gian biểu trong ngày, trong tuần, trong tháng và làm việc đúng thời gian biểu.

3. TĐ: - Tôn trọng và quí báu thời gian. Có ý thức làm việc khoa học, hợp lý.

II. CHUẨN BỊ

- SGK Đạo đức 4, 2 tấm bìa màu: xanh, đỏ

- Các truyện, tấm g​ương về tiết kiệm thời giờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ 

- Vì sao phải tiết kiệm tiền của ?

- Em đã tiết kiệm tiền của bằng những việc làm nào ?

2. Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài 

2.2. Bài giảng 

HĐ1: Kể chuyện " Một phút " 

	- GV kể chuyện.

- Yêu cầu HS thảo luận theo 3 câu hỏi trong SGK

- GVKL: Mỗi phút đều đáng quý. Chúng ta phải biết tiết kiệm thời giờ.

HĐ2: Thảo luận nhóm (Bài tập 2)

- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm.

- GV  kết luận.

HĐ3: Bày tỏ thái độ (Bài tập 3)

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 3.

- Đề nghị 1 vài HS giải thích lí do

- GVKL: (d) đúng; a, b, c sai.

- Gọi HS đọc ghi nhớ

- Liên hệ:

+Em đã biết tiết kiệm thời giờ chưa? 

+Vì sao phải tiết kiệm thời giờ?

IV. CỦNG CỐ

- Em đã làm gì để tiết kiệm thời giờ?

- Gọi HS đọc ghi nhớ

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS chuẩn bị bài: Tiết kiệm thời gian (Tiết 2)

+ Tự liên hệ việc sử dụng thời giờ của bản thân (BT4).

+ Lập thời gian biểu hàng ngày (BT6).
	- HS lắng nghe

- HS thảo luận theo ba câu hỏi trong SGK trả lời

- HS nhận xét

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác chất vấn, bổ sung.

- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ.

- HS giải thích lí do

- Vài HS đọc mục ghi nhớ SGK.

- HS liên hệ bản thân

- HS liên hệ

- 2 HS đọc ghi nhớ

- HS nghe và thực hiện


********************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 17: MRVT: Ước mơ.

I.  MỤC TIÊU

1. KT: - Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm  Trên đôi cánh ước mơ;  bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, bằng tiếng mơ ( BT1; BT2); ghép được từ ngữ sau từ ước mơ và nhận biết được sự đánh giá của từ ngữ đó ( BT3), nêu được VD minh hoạ về một loại ước mơ ( BT4)
2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng đúng các từ thuộc chủ điểm Ước mơ.
3. TĐ: - Giáo dục học sinh biết mơ ước và nuôi dưỡng các ước mơ đó.
II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- YCHS nêu tác dụng của dấu ngoặc kép.
	- 2 học sinh trả lời.

	- Lấy VD về 1 tác dụng của dấu ngoặc kép?
	- 2HS làm bảng, lớp làm nháp..

	- Nhận xét, đánh giá.
	

	B. Bài mới.
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn luyện tập:
	 


	Bài 1: - Gọi HS đọc y/c.
	- 2HS đọc thành tiếng.

	- YCHS đọc lại bài Trung thu độc lập, thảo luận nhóm đôi rồi ghi vào vở nháp những từ cùng nghĩa với từ ước mơ.
	- 2 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm rồi tìm từ theo yêu cầu. 

- ĐA: mong ước, mơ tưởng

	- Giải nghĩa từ “mong ước, mơ tưởng”.

- Nhận xét, đánh giá.

- YCHS đặt câu với từ vừa tìm được.
	- Mong ước: mong muốn tha thiết điều tốt đẹp trong tương lai.

- Mơ tưởng: mong mỏi và tưởng tượng điều mình muốn sẽ đạt được.. 

	Bài 2: - Gọi Hs đọc y/c.
	- 2HS

	- Phát phiếu, bút dạ và tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm 4. 
- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận
	- HS thảo luận nhóm 4.

- Từng nhóm trình bày kết quả.
a, Ước ao, ước mong, ước vọng, ước hẹn, ước lệ..
b, mơ ước, mơ mộng, mơ tưởng...

	- Nhận xét, đánh giá.

- Các từ vừa tìm được thuộc loại từ nào?

- YCHS đặt câu với 1 trong các từ vừa tìm được. 
	- Học sinh ghi vở.
-....từ ghép

	Bài 3 
	

	- Gọi HS đọc bài.
	- 2HS

	- YCHS thảo luận nhóm đôi để ghép  từ thích hợp.
	- Học sinh trao đổi, ghép từ.

- Đánh giá cao: ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ chính đáng.
- Đánh giá không cao: ước mơ nho nhỏ.
- Đánh giá thấp: Ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột.

	- Gọi HS trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét, chốt kết quả đúng.
	- Đại diện nhóm trình bày
- Lớp theo dõi, nhận xét.

	Bài 4 
	

	- Gọi HS nêu y/c.
	- 2HS

	- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm và tìm ví dụ minh hoạ cho những ước mơ.
	- Học sinh thảo luận nhóm rồi trình bày trước lớp: Ước mơ trở thành bác sĩ, ước có xe đạp, ước không bị cô giáo kiểm tra...

	- GV nhận xét, đánh giá, YCHS giải thích cách lấy ví dụ của mình.
	- Học sinh ghi vở.



	IV. CỦNG CỐ

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS ghi nhớ các từ thuộc chủ điểm ước mơ và học thuộc các câu thành ngữ
	


*****************************************************

Thứ tư ngày 21 tháng 10 năm 2015
SÁNG
TOÁN

Tiết 43: Vẽ hai đường thẳng vuông góc
I. MỤC TIÊU
1. KT: - Vẽ được đường  thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước đó. 
- Vẽ  được đường cao của tam giác.

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng ê ke để vẽ hai đường thẳng vuông góc.

3. TĐ: -  Học sinh thấy hứng thú học toán.

II. CHUẨN BỊ: Thước thẳng và ê ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài 3 SGK. 

- Hai đường thẳng song song có đặc điểm gì ?
	- 1 học sinh lên bảng chữa bài.

- Học sinh dưới lớp trả lời câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

	B. Bài mới                

1. Giới thiệu bài
	

	2. Giảng bài
	

	2.1: Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm vuông góc với đường thẳng cho trước
	

	- Giáo viên vừa vẽ vừa nêu cách vẽ.

- Trường hợp 1: Điểm cho trước nằm trên đường thẳng cho trước.

- Trường hợp 2: Điểm cho trước nằm ngoài đường thẳng đã cho.
- YCHS nêu lại cách vẽ.
	- HS nghe, quan sát và thực hành vẽ 2 trường hợp vào nháp.
- 2 – 3 HS nêu.

	2.2: HD vẽ đường cao của tam giác.
	

	- GV vẽ lên bảng tam giác ABC.

- YCHS vẽ đường thẳng đi qua đỉnh A và vuông góc với cạnh BC.

- Giới thiệu: AH là đường cao của tam giác ABC.

- Giáo viên nêu: "Đường cao của hình tam giác chính là đường thẳng đi qua 1 đỉnh và vuông góc với cạnh đối diện của đỉnh đó".

- YCHS  vẽ đường cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh B, C.
	- HS thực hiện yêu cầu. 

	- Một tam giác có thể có mấy đường cao?
	- Một tam giác có 3 đường cao.

	2.3: Luyện tập
	

	Bài 1:
	

	- Gọi Hs nêu y/c.

- YCHS làm bài.
	- Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với CD.

- 3 HS vẽ bảng lớp, lớp làm vào vở.

	- Nhận xét chữa bài, YCHS nêu cách vẽ.
- Củng cố cách vẽ đường thẳng vuông góc.
	-  HS nêu.


	Bài 2: 
	

	- HD làm tương tự bài 1.
	

	IV. CỦNG CỐ

- YCHS nêu lại cách vẽ đường thẳng vuông góc qua 1 điểm cho trước và đường cao của tam giác.

- Nhận xét tiết học, dặn dò HS học bài và chuẩn bị bài mới.
	


********************************

TẬP ĐỌC

Tiết 18: Điều ước của vua Mi - đát

I. MỤC TIÊU
1. KT: - Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời các nhân vật ( lời xin, khẩn cầu của Mi - đát, lời phán bảo oai vệ của thần Đi - ô - ni – dốt)
- Hiểu nội dung bài: Những ước muốn tham lam không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
2. KN: - Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc hiểu, đọc diễn cảm cho học sinh.

3. TĐ: - Giáo dục HS  có những ước mơ cao đẹp và có ý thức để vươn tới  đạt những ước mơ đó.
II. CHUẨN BỊ
       Tranh minh hoạ bài tập đọc .
        Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

	A. Kiểm tra bài cũ

	- Gọi HS lên bảng đọc bài “Thưa chuyện với mẹ”  và trả lời  câu hỏi SGK
	- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- Lớp nhận xét - đánh giá.

	- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	 

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài  
	

	2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
	

	2.1. HD luyện đọc
	

	- Gọi 1 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm. 

- Câu chuyện chia làm mấy đoạn ?

	- 1HS đọc bài.

- ...3 đoạn:

+ Đoạn 1: Có lần thần Đi-ô-ni-dốt ... sung sướng hơn thế.

+ Đoạn 2: Bọn đầy tớ ... cho tôi được sống.

+ Đoạn 3: Thần Đi-ô-ni-dốt ... tham lam.

	- YCHS đọc nối tiếp các đoạn

+ Lần 1: Luyện đọc và luyện phát âm từ khó: 

+ Lần 2: Luyện đọc và giải nghĩa từ, luyện đọc câu khó.

- YCHS đọc theo nhóm.

- TC thi đọc.

- GV đọc mẫu 

2.2. Tìm hiểu bài.
	- 3HS đọc nối tiếp.

- HS tìm và luyện đọc từ khó: Mi-Đát, Đi-ô-ni-dốt, Pác-tôn, sung sướng, chịu không nổi, rửa sạch, tham lam
- HS đọc theo nhóm đôi

- 2 – 3 nhóm thi đọc

	- YCHS đọc đoạn 1 và TLCH
+ Thần Đi- ô- ni- dốt cho vua Mi- đát cái gì?
+ Vua Mi – đát ước điều gì

+ Vì sao vua Mi- đát lại ước như vậy?
+ Thoạt đầu điều ước được thực hiện tốt đẹp ntn ?

- Nội dung đoạn 1 nêu lên điều gì?
	- Học sinh đọc, thảo luận và trả lời: 

+ ...1 điều ước.

+ ..... Xin mọi vật ông chạm đến đều biến thành vàng.

+ .... Vì ông ta là người tham lam.

+ Vua bẻ thử một cành sồi cành đó liền biến thành vàng...

- ... Điều ước của vua Mi- đát được thực hiện.

	- YCHS đọc đoạn 2 và TLCH

+ Tại sao vua Mi – đát lại xin lấy lại điều ước?

+ Đoạn 2 nói lên điều gì?

- YCHS đọc đoạn 2 và TLCH

+ Vua Mi – đát đã nhận được điều gì?

- Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

2.3. LĐ diễn cảm.

- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn: Mi – đát đói bụng....ước muốn tham lam.

- Gọi HS đọc, cả lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc phù hợp.

- YCHS đọc trong nhóm.
	+ Vua không thể ăn uống được bất cứ thứ gì
- Vua Mi- đát nhận được điều khủng khiếp từ điều ước.
- Vua hiểu ra rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước uốn tham lam.
- Những điều ước tham lam không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người.
- HS đọc và phát hiện cách ngắt, nghỉ hơi, nhấn giọng ở những từ: cồn cào,cầu khẩn, tha tội, phán, rửa sạch, thoát khỏi.

- HS đọc nhóm đôi.

	- Tổ chức cho HS  thi đọc diễn cảm.
	 

	- TC bình bầu bạn đọc hay.
	

	- TCHS thi đọc phân vai
	- 2- 3 nhóm HS 

	IV. CỦNG CỐ

- Câu chuyện giúp em hiểu được điều gì?
- Nhật xét tiết học. Dặn dò học sinh  chuẩn bị bài sau.
	- HS tự liên hệ.


********************************
TẬP LÀM VĂN

Tiết 17: Luyện tập phát triển câu chuyện
I.  MỤC TIÊU
 1. KT: - Biết cách chuyển thể từ lời đối thoại trực tiếp sang lời văn kể chuyện. Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu kể lại được câu chuyện theo trình tự không gian.

2. KN: - Rèn kĩ năng dùng từ ngữ chính xác, sáng tạo, kể chuyện hấp dẫn, sinh động.

3. TĐ: - Có ý thức dùng từ hay, viết đúng ngữ pháp và chính tả

II. CHUẨN BỊ
        Giấy khổ to và bút dạ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi HS lên bảng kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian.
- Nhận xét, khen HS.
	- 2 HS lên bảng kể chuyện.

- Lớp nhận xét.

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài
- Cho HS quan sát tranh minh họa và nêu những hiểu biết của em về câu chuyện Yết Kiêu.

- Câu chuyện kể về tài trí và lòng dũng cảm của Yết Kiêu, một danh tướng thời Trần, có tài bơi lặn, từng đánh đắm nhiều thuyền chiến của giặc Nguyên. Trong tiết học hôm nay các em sẽ phát triển câu chuyện từ một đoạn trích theo trình tự không gian.
	- ... Yết Kiêu là một chàng trai khỏe mạnh, yêu nước, quyết tâm giết giặc.

- Lắng nghe.

	2. Hướng dẫn làm bài tập
	

	Bài 1:  - Gọi HS đọc từng đoạn trích phân vai, GV là người dẫn truyện, nhắc HS giọng đọc.
+ Cảnh 1 có những nhân vật nào?
+ Cảnh 2 có những nhân vật nào?

+ Yết Kiêu xin cha điều gì?

+ Yết Kiêu là người như thế nào?

+ Cha Yết Kiêu có đức tính gì đáng quý?

+ Những sự việc trong hai vở kịch được diễn ra theo trình tự nào?
	- 3HS

+...người cha và Yết Kiêu

+ ...Yết Kiêu và nhà vua.

+....xin cha đi giết giặc.

+ ...là người có lòng căm thù giặc sâu sắc, quyết chí giết giặc.

+...cha tuy tuổi già sống cô đơn, bị tàn tật nhưng có lòng yêu nước, gạt hoàn cảnh gia đình để động viên con đi đánh giặc.

+..theo trình tự thời gian

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nêu nội dung.

- Giới thiệu: Câu chuyện Yết Kiêu kể như trong SGK là kể theo trình tự không gian. Khi kể theo trình tự không gian chúng ta có thể đảo lộn trật tự thời gian mà không làm cho câu chuyện bớt hấp dẫn.
	- 2 HS đọc thành tiếng.
- Lắng nghe.

	+ Muốn giữ lại những lời đối thoại quan trọng ta làm thế nào?
- Khi kể lại chuyện em nên chuyển lời đối thoại trong kịch thành lời dẫn gián tiếp, chỉ giữ lại những lời đối thoại quan trọng.

- Gọi HS chuyển mẫu văn bản kịch sang lời kể chuyện.

- GV chuyển mẫu 1 câu đoạn 2.

Văn bản kịch: Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.

Cách 1: Thấy Yết Kiêu xin đi đánh giặc, nhà vua rất mừng, bảo chàng nhận một loại binh khí mà chàng yêu thích.
Cách 2: Nhà vua rất hài lòng trước quyết tâm diệt giặc của Yết Kiêu, bèn bảo: “Trẫm cho nhà người nhận một loại binh khí.
	+ ..đặt lời đối thoại sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.

- 1 HS đứng lên chuyển câu bất kì.
- Lắng nghe.

	- TC cho HS phát triển câu chuyện theo nhóm 4. Nhắc HS dùng hai câu mở đầu của từng cảnh để làm câu mở đoạn.

- TC cho HS tham gia thi kể chuyện.

- TC nhận xét, bình chọn HS kể đúng nội dung và kể hay.
	- Phát triển câu chuyện theo nhóm 4.

- 3 HS  tham gia kể chuyện.

- Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay.

	IV. CỦNG CỐ

- Phát triển câu chuyện theo trình tự không gian nghĩa là thế nào?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.
	- ..là đảo lộn trật tự thời gian mà không làm cho câu chuyện bớt hấp dẫn.


*******************************

KĨ THUẬT

Tiết 9: Khâu đột thưa (tiếp)
I/  Mục tiêu:

  - HS biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

  - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

  - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận.
II/  Đồ dùng dạy- học:

  - Vật liệu và dụng cụ cần thiết
III/ Hoạt động dạy- học:

Tiết 2
	1. Ổn định: Kiểm tra dụng cụ học tập.
2.Dạy bài mới:

 a)Giới thiệu bài: Khâu đột thưa.

  b)HS thực hành khâu đột thưa:

  * Hoạt động 3: HS thực hành khâu đột thưa 

  + Các bước thực hiện cách khâu đột thưa?
  - GV  nhận xét và củng cố kỹ thuật khâu mũi đột thưa qua hai bước:

   + Bước 1: Vạch dấu đường khâu.

   + Bước 2: Khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

  - GV hướng dẫn thêm những điểm cần lưu ý khi thực hiện khâu mũi đột thưa.

  - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu thời gian yêu cầu HS thực hành.

  - GV quan sát uốn nắn thao tác cho những HS còn lúng túng hoặc chưa thực hiện đúng.

  * Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập của HS

  - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành.

  - GV nêu tiêu chẩn đánh giá sản phẩm:

   + Đường vạch dấu thẳng, cách đều cạnh dài của mảnh vải.

   + Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu.

   + Đường khâu tương đối phẳng, không bị dúm. 

   + Các mũi khâu ở mặt phải tương đối bằng nhau và cách đều nhau.

   + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

  - GV nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS.

 3. Nhận xét- dặn dò:

  - Nhận xét sự chuẩn bị và tinh thần, thái độ, kết quả học tập của HS.

  - Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ theo SGK để học bài “khâu đột mau”.
	- Chuẩn bị đồ dùng học tập

- HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các thao tác khâu đột thưa.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành cá nhân.

- HS trưng bày sản phẩm .

- HS lắng nghe.

- HS tự đánh giá các sản phẩm theo các tiêu chuẩn trên.

- HS cả lớp.


**********************************
CHIỀU:

TOÁN (T)

Ôn tập: Các tính chất của phép cộng. Giải toán 

I. MỤC TIÊU:

1. KT: - HS được ôn tập, củng cố khắc sâu về cách thực hiện phép cộng, phép trừ, vận dụng các tính chất của phép cộng để tính giá trị biểu thức và củng cố cách giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

2. KN: -  Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính,  nhận biết và giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. 
3. TĐ: HS yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	1. Giới thiệu bài:

2. Luyện tập:
	

	Bài 1: Đặt tính rồi tính và thử lại:

a) 14 563 + 42 146

    b) 98765 - 23 456

- Gọi HS nêu yêu cầu

- YCHS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Em thử lại phép cộng bằng cách nào?

- Em còn cách thử lại nào khác?

- Củng cố cách thử lại phép cộng và phép trừ.

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện:
a) 98 + 9 + 91 + 2

b) 146 + 312 + 254 + 88

c) 2547 - 456 + 1456 – 547
- YCHS làm bài

- Chữa bài, nhận xét

- Em tính thuận tiện bằng cách nào?

- Chỉ rõ em đã vận dụng các tính chất đó như thế nào?

*Củng cố tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng

Bài 3: Lớp 4A có 38 HS, số HS nữ hơn số HS nam là 8 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu HS nam, bao nhiêu HS nữ?

- Gọi HS đọc đề bài.

- YCHS tóm tắt

- YCHS làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

- Bài toán thuộc dạng nào? Nếu cách giải.

- YCHS nêu cách giải khác.

Bài 4:  Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 96cm. Chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

- Gọi HS nêu y/c.

- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Xác định tổng, hiệu? Vì sao em biết?

- 2 số cần tìm là gì? Đâu là số lớn? Đâu là số bé?

- YCHS làm bài

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu
	- 2HS làm bảng, lớp làm vở.
- HS nêu

- 3 HS làm bảng, lớp làm vở

- HS nêu

- HS đọc thầm các bài tập, nắm vững các yêu cầu.

- HS phân tích từng bài toán và làm bài vào vở

- 2HS

- 1 HS lên tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

- 1HS làm bảng, lớp làm vở.

- ...tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

- 2HS

- Hs trả lời

- 1 Hs làm bảng, lớp làm vở



	IV. CỦNG CỐ
- Khi giải BT tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó cần lưu ý gì? 

- Nêu các cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

- Nhận xét tiết học, nhắc HS ôn bài.
	- Xác định được đâu là SL, đâu là SB

- HS nêu các cách giải

- HS nghe và thực hiện


**********************************

TIẾNG VIỆT (T)

Luyện mở rộng vốn từ: Ước mơ
I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Giúp HS luyện tập, củng cố hệ thống hoá từ ngữ thuộc chủ đề ước mơ để vận dụng dùng từ đặt câu, làm các bài tập luyện từ.

- Biết phân biệt đ​ược giá trị những ​ước mơ cụ thể qua việc luyện tập sử dụng các từ bổ trợ cho từ ​ước mơ và tìm ví dụ minh hoạ.

2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng từ khi viết.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- GV sử dụng một số bảng phụ để chép nội dung bài tập luyện tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Giới thiệu bài - Ghi bảng:

2. Hướng dẫn HS luyện tập:

	- GV treo bảng phụ chép bài tập sau và yêu cầu học sinh làm bài.

Bài 1: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: mơ ước, mơ mộng, mơ màng, ước.

a) .... gì có đôi cánh để bay ngay về nhà.

b) Tuổi trẻ hay ........

c) Nam ...... trở thành phi công vũ trụ.

d) Vừa chợp mắt, Lan bỗng.... nghe tiếng hát.

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- GV chốt kết quả đúng.

- Em hãy chọn 1 từ rồi đặt câu với từ đó

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 2: Ghép các tiếng sau để tạo thành 11 từ cùng nghĩa, gần nghĩa với từ ước mơ: mơ, ước, mong, muốn, mộng, tưởng.

ĐA: mơ ước, mơ mộng, mơ tưởng, ước mơ, ước mong, ước muốn, ước mộng, mong muốn, mong ước, mộng ước, mộng tưởng.

- Gọi HS đọc bài làm, 1 HS làm bảng lớp

- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: Thi tiếp sức

- Tổ chức nhận xét, chữa bài

- Cho HS giải nghĩa một số từ

- Em hãy chọn 1 từ rồi đặt câu với từ đó

- GV nhận xét, tuyên dương

- Em mơ ước điêu gì?

- Em sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ của mình?

Bài 3: 

 Hãy đặt 1 câu trong đó dùng thành ngữ: cầu được ước thấy.

- Em hiểu thành ngữ "cầu được ước thấy" như thế nào?

- GV chốt ý nghĩa câu thành ngữ

- Yêu cầu HS đặt câu với thành ngữ vừa cho.

- Một số HS đọc câu mình vừa đặt được.

- GV nhận xét, tuyên dương

*Mở rộng vốn từ: Ước mơ 

IV. CỦNG CỐ

- Đặt câu với một trong các từ cùng nghĩa với ước mơ trong bài

- GV nhận xét giờ học.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Làm bài vào phiếu bài tập.

- Đọc kết quả, chữa bài.

- HS giải thích tại sao lại điền từ đó vào chỗ chấm

- Trao đổi phiếu nhận xét bài làm của bạn.

- HS thực hiện

- HS nhận xét

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Tự làm bài vào vở.

- Học sinh tham gia trò chơi

- Một số em đọc kết quả bài làm của mình.

- Cả lớp nhận xét, chữa bài.

- HS thực hiện

- HS nhận xét

- HS liên hệ

- HS liên hệ trả lời

- HS nêu ý hiểu

- HS suy nghĩ đặt câu.

- Một số em đọc câu vừa đặt.

- Cả lớp nhận xét, chữa bài.

- HS thực hiện

- HS nghe và thực hiện


*****************************************************

Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2015
CHIỀU:

TOÁN

Tiết 44: Vẽ hai đường thẳng song song
I. MỤC TIÊU

1. KT: - Biết vẽ 1 đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ và ê – ke).

2. KN: - Rèn kĩ năng vẽ đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.

3. TĐ: - HS thấy hứng thú học tập.
II. CHUẨN BỊ
· Thước thẳng và ê ke.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi 1 HS lên bảng: vẽ 2 đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau tại E trên đường thẳng AB.

· Giáo viên chữa bài, nhận xét.
	· 1 học sinh lên bảng vẽ. 

· Lớp vẽ nháp, nhận xét.

	B. Bài mới.                  

1. Giới thiệu bài
	

	2. Dạy bài mới.
	

	a, Hướng dẫn vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với đường thẳng cho trước:
	

	- Giáo viên vẽ lên bảng đường thẳng AB và 

lấy 1 điểm E nằm ngoài đường thẳng AB.

- YCHS vẽ đường thẳng MN đi qua E và vuông góc với AB

- YCHS vẽ đường thẳng đi qua E và vuông góc với  MN
- Giáo viên nêu: Nhận xét gì về đường thẳng CD và đường thẳng AB ?

- Giáo viên kết luận. 
- Để vẽ 1 đường thẳng song song với 1 đường thẳng qua 1 điểm cho trước có mấy bước?
- YCHS nêu lại cách vẽ.
	- 1 HS vẽ bảng lớp, HS vẽ nháp.

                            M

        A                                   B

                              E

    C                                                D

                                 N

- AB và CD song song với nhau.

- Hs nêu.

	b. Luyện tập:
	

	Bài 1: - Gọi HS nêu y/c.
	- 2HS

	- Để vẽ được đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với CD trước tiên ta phải làm gì?
- Yêu cầu HS thực  hiện các bước vẽ.

- 2 đường thẳng nào song song với nhau? 

- Nêu các bước vẽ 2 đường thẳng //.
	- HS nêu

- 1HS vẽ bảng lớp, lớp vẽ vào vở.

-  CD song song với AB.

                                            

	Bài 3: - Gọi Hs nêu y/c.

- Yêu cầu học sinh làm bài và chữa.

- Giáo viên chữa bài.                   
	- 2HS
- 1 học sinh làm bảng, cả lớp làm vở.

- Một số học sinh nêu các bước vẽ.

	- Tại sao chỉ cần vẽ đường thẳng đi qua B và vuông góc với BA thì đường thẳng này song song với AD ?

- Góc đỉnh E của tứ giác BEDA có vuông không?
- Hình BEDA là hình gì? Vì sao?
- Hãy kể tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình vẽ ?

- Hãy kể tên các  cặp cạnh vuông góc ?
	- Từng học sinh trả lời.

- Lớp nhận xét.


- Hình BEAD là hình chữ nhật vì có 4 góc vuông, AB// ED, BE//AD

- Các cặp cạnh vuông góc là: AB và BE, BE và ED, ED và DA, AD và AB

	IV. CỦNG CỐ

- YCHS nêu lại các bước vẽ đường thẳng song song.

· Tổng kết, nhận xét giờ học.

- Yêu cầu chuẩn bị bài giờ sau.
	


*******************************

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 18: Động từ

I. MỤC TIÊU
1.KT: - Hiểu được thế nào là động từ ( từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng). 
- Nhận biết được động từ trong câu hoặc thể hiện qua tranh vẽ 
2. KN: - Rèn kĩ năng sử dụng từ đúng cho học sinh
3. TĐ: - GD ý thức tự học cho học sinh.

II. CHUẨN BỊ
  Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn ở BT1 (phần nhận xét).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi học sinh chữa bài tập tiết trước.
	- 2 học sinh chữa bài.

	- Nhận xét, tuyên dương HS
	-  Lớp nhận xét.

	B. Bài mới
	

	1. Giới thiệu bài.
	

	2. Tìm hiểu ví dụ
	 

	- Gọi HS  đọc phần nhận xét.
	- 2 HS nối tiếp đọc từng bài tập.

	- YCHS thảo luận trong nhóm để tìm các từ theo yêu cầu. 
	- HS thảo luận nhóm và ghi ra giấy.

	- GV gọi HS nêu kết quả.

- Nhận xét – kết luận.
	- Đại diện các nhóm trình bày.

+ nhìn, nghĩ thấy

+ Dòng thác: đổ (đổ xuống)

Lá cờ: bay

	=> Các từ vừa tìm được gọi là động từ.

- Vậy động từ là gì ?
	- ...là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

	3. Ghi nhớ:
	 

	- Gọi HS đọc ghi nhớ.
	- 3 – 4HS đọc.

	- Vậy từ bẻ, biến thành có là động từ không ? Vì sao ?
	- Có là động từ vì chỉ hoạt động.

	- YCHS lấy ví dụ về động từ chỉ hoạt động, động từ chỉ trạng thái.
	- HS lấy ví dụ. 

	4. Luyện tập:
	

	Bài 1:
	

	- Gọi HS đọc y/c và mẫu
- YCHS làm bài

	- 2HS
- 2HS làm bảng, lớp làm VBT: 

+ đánh răng, rửa mặt, chăm sóc cây, tưới cây, nhặt rau, trông em   ...

	- Nhận xét, chữa bài

- Củng cố về động từ.

Bài 2: 
	+ học bài, kê bàn, nghe giảng,  lau bảng, tập thể dục, kể chuyện, tập văn nghệ, diễn kịch, làm bài...

	- Gọi HS đọc y/c.
	- 2 học sinh đọc, xác định yêu cầu.

	- YCHS thảo luận theo nhóm đôi.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

ĐA: a) đến, yết kiến, cho, nhận, xin, làm, dùi, có thể, lăn.

b) mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành, ngắt, thành, tưởng tượng, có

	- Gọi HS trình bày, HS  khác theo dõi, nhận xét.
	- HS  trình bày, HS khác nhận xét bổ sung.

	- Nhận xét, đánh giá.

- Củng cố về động từ.
	.

	Bài 3: 
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu. 
	- 2HS

	- Treo tranh minh hoạ và gọi học sinh lên bảng chỉ vào tranh để mô tả.
	- 2 HS lên bảng mô tả.

	- GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi theo nhóm.
	- Các nhóm chuẩn bị và tiến hành chơi.

-Từng HS trong nhóm thể hiện động tác, HS nhóm bạn đoán động từ chỉ động tác đó.

	- Nhận xét, tuyên dương nhóm diễn được nhiều động tác khó và đoán đúng động từ chỉ hoạt động của nhóm bạn.
	ĐA: mượn sách, đọc bài, viết bài, mở cặp, phát biểu...

	IV. CỦNG CỐ
- Thế nào là động từ ?

-  Động từ được dùng ở đâu ?
- Nhận xét tiết học, dặn dò HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
	


*******************************

LUYỆN VIẾT
Bài 9: Lòng mẹ

I. MỤC TIÊU


1. KT: - HS biết viết đúng, đều, đẹp kiểu chữ theo nét chữ thẳng bài  “Lòng mẹ”. 

2. KN: - Rèn kĩ năng viết chữ đúng cỡ, đúng mẫu, đúng khoảng cách. 

3. TĐ: - Có ý thức cẩn thận, kiên trì rèn thói quen luyện viết chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ
- Vở luyện viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
A, Kiểm tra bài cũ:

B, Bài mới:   

1. Giới thiệu bài:

	2. H​​ướng dẫn viết.

- YC HS đọc bài luyện viết  và tìm hiểu nội dung.
	- HS đọc, cả lớp theo dõi.



	- Đêm đã khuya mẹ Thắng vẫn còn ngồi làm gì ?
	-  Ngồi khâu áo cho Thắng.

	- Thời tiết lúc đó như thế nào ?
	- Trời đang trở rét.

	-  Câu nào cho thấy mẹ Thắng rất ân cần dịu dàng ?
	- Chốc chốc, mẹ lại kéo chăn đáp cho Thắng.

	- Tìm từ khó viết trong đoạn văn ?
	 Trên cành, chim non, lát nữa, buồn lắm..

	-  Bài được viết theo kiểu chữ nào?
	- Kiểu chữ đứng

	+ Nhận xét về độ rộng, độ cao giữa các con chữ trong mỗi chữ ?  Khoảng cách giữa các chữ ? Cách nối nét giữa các con chữ trong mỗi chữ ?
	      *  Các chữ viết hoa, các nét khuyết trên cao 2,5 li. Các nét khuyết d​​ưới độ cao 1,5 li.

	
	     *  Các chữ Đ, M, T, C  cao 2 li; chữ t cao 1,5 li. Các con chữ còn lại cao 1 li.

	
	      *   Các chữ còn lại cao 1 li:

	
	      *   Khoảng cách giữa các con chữ là một con chữ o.

	+ Nhận xét về cách trình bày bài viết ?
	- HS  trả lời và nhận xét câu trả lời của bạn. 

	3. HS luyện viết
	

	-  Cả lớp nhìn viết theo mẫu.
	- Học sinh luyện viết theo mẫu.

	-  Giáo viên quan sát, nhắc nhở chung.
	

	- HS thực hành viết.
	- HS viết vở.

	- GV nhận xét giúp đỡ HS viết chữ chư​a đẹp..
	

	IV. CỦNG CỐ
	

	- Gọi học sinh nhắc lại nội dung bài.

- Yêu cầu học sinh thực hiện tốt rèn phát âm chuẩn l/n.

- Nhận xét tiết học.
	


****************************************************

Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2015
SÁNG:

TOÁN

Tiết 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật

        Thực hành vẽ hình vuông
I. MỤC TIÊU: 
1. KT: - Biết sử dụng thước thẳng và ê ke để vẽ hình chữ nhật theo độ dài 2 cạnh cho trước, vẽ hình vuông với độ dài cạnh cho trước. 

2. KN: - Luyện  kĩ năng vẽ hình.

3. TĐ: - GD HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG
- Ê-ke, thước kẻ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng vẽ đường thẳng CD đi qua E và song song với đường thẳng AB cho trước.

- Nêu cách vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài - ghi bảng

2.2. Hướng dẫn vẽ HCN có kích thước cho trước 

	- GV HD và vẽ mẫu lên bảng:

             A            4cm      
B

2cm

            D                 
C

- GV yêu cầu HS nêu đặc điểm của hình chữ nhật.

- GV nêu yêu cầu: vẽ hình chữ nhật  có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm.

- GV HD HS  thực hiện từng bước vẽ như trong SGK

- Gọi HS nhắc lại các bước vẽ

2.3. HD vẽ hình vuông theo cạnh cho trước 

- Giáo viên hướng dẫn và vẽ mẫu lên bảng:

             A  3cm      B 


            C                D

- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của hình vuông.

- Giáo viên nêu ví dụ: vẽ hình vuông có cạnh dài 3cm.

- Lưu ý: Ta có thể coi hình vuông là một hình chữ nhật đặc biệt có chiều dài 3 cm, chiều rộng cũng bằng 3 cm. Từ đó, cách vẽ hình vuông cũng tương tự như cách vẽ hình chữ nhật.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện từng bước vẽ như trong SGK

- Gọi HS nhắc lại các bước vẽ

2.4. Hướng dẫn thực hành

Bài 1/a (54) 

- Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu

- Bài yêu cầu gì?

- Nêu đặc điểm HCN

- Cho HS làm bài

- Yêu cầu HS nêu rõ từng bước vẽ.

- Muốn tính chu vi (Diện tích) HCN ta làm như thế nào?

*Củng cố cách vẽ HCN có kích thước cho trước

Bài 1/a (55)

- Gọi HS đọc đề bài, nêu yêu cầu

- Bài yêu cầu gì?

- Nêu đặc điểm HV

- Cho HS làm bài

- Yêu cầu HS nêu rõ từng bước vẽ.

- Muốn tính chu vi (Diện tích) HV ta làm như thế nào?

*Củng cố cách vẽ HCN có kích thước cho trước

IV. CỦNG CỐ

- HV, HCN có mấy cạnh? Các góc của HV, HCN là góc gì?

- Nêu cách vẽ HCN, HV

- Nhận xét giờ học, nhắc HS chuẩn bị bài: Luyện tập chung
	- HS nêu lại đặc điểm của hình chữ nhật

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS vẽ vào vở nháp 

- Nhắc lại các bước vẽ

- HS nêu lại đặc điểm của hình vuông

- HS nhắc lại yêu cầu

- HS vẽ vào vở nháp 

- Nhắc lại các bước vẽ

- 2 HS đọc đề bài

- HS nêu yêu cầu

- HS nêu đặc điểm về cạnh, góc của HCN

- HS vẽ vào vở nháp, 1 HS vẽ bảng lớp

- HS nhắc lại các bước vẽ

- HS trả lời

- 2 HS đọc đề bài

- HS nêu yêu cầu

- HS nêu đặc điểm về cạnh, góc của hình vuông.

- HS vẽ vào vở nháp, 1 HS vẽ bảng lớp

- HS nhắc lại các bước vẽ

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


*******************************

TẬP LÀM VĂN

Tiết 18: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân.

I. MỤC TIÊU

1. KT: -  Xác định được mục đích trao đổi, vai trong trao đổi; lập được dàn ý rõ nội dung của bài trao đổi để đạt được mục đích. 

- Bước đầu biết đóng vai trao đổi và dùng lời lẽ, cử chỉ thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục.

2. KN: - Rèn kĩ năng nói cho học sinh.

3. TĐ: - HS có thái độ rõ ràng khi trao đổi với người khác .

II. CHUẨN BỊ

      Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	A.  Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi học sinh kể lại câu chuyện về Yết Kiêu đã được chuyển thể từ kịch.
	- 2HS

	- Nhận xét, đánh giá. 
	

	B.  Bài mới
	

	1.  Giới thiệu bài.
	- Học sinh lắng nghe

	- Đưa ra tình huống: ti-vi đang có phim hoạt hình rất hay nhưng anh em lại giục em đi học bài. Khi đó em sẽ làm gì? => giới thiệu bài
	- HS nghe, trao đổi với nhau, trả lời câu hỏi tình huống



	2. Hướng dẫn làm bài
	 

	2.1:Tìm hiểu ví dụ, phân tích đề bài.
	

	- Gọi HS đọc đề bài
	- 2 học sinh đọc thành tiếng.

	- GV gạch chân những từ quan trọng: nguyện vọng, môn năng khiếu, trao đổi, anh (chị), ủng hộ, cùng bạn đóng vai.
	- Học sinh lắng nghe.

	- Nội dung cần trao đổi là gì?
	- Trao đổi về nguyện vọng muốn học thêm một môn năng khiếu của em.

	- Đối tượng trao đổi với nhau ở đây là ai?
	- Em trao đổi với anh (chị)

	- Mục đích của cuộc trao đổi là để làm gì?
	- HS trả lời

	- Hình thức thực hiện cuộc trao đổi này như thế nào?
	- Em và bạn trao đổi. Bạn đóng vai anh hoặc chị của em.

	- Em chọn nguyện vọng nào để trao đổi với anh (chị)?
	- Học sinh nêu nguyện vọng của mình.

	2.2: Lập dàn ý để trao đổi.
	

	- Gọi HS đọc phần gợi ý.

- YCHS trao đổi ý kiến rồi viết ra nháp dàn ý cuộc trao đổi.
	- HS thực hiện y/c.

	2.3:Trao đổi trong nhóm
	

	- YCHS thảo luận nhóm 4, 2 HS đóng vai, 2 HS khác nhận xét cử chỉ, hành động, lời nói rồi lại đổi vai.
	- HS thảo luận nhóm 4.

	2.4:Trao đổi trước lớp
	

	- Tổ chức cho từng cặp HS  của mỗi 

nhóm lên trao đổi. Yêu cầu HS dưới lớp theo dõi, nhận xét cuộc trao đổi theo các tiêu chí:

+ Nội dung trao đổi của bạn có đúng đề bài yêu cầu không?

+ Cuộc trao đổi có đạt được mục đích như mong muốn chưa?

+ Lời lẽ, cử chỉ của hai bạn đã phù hợp chưa? có giàu sức thuyết phục chưa?

+ Bạn đã thể hiện được tài khéo léo của mình chưa? Bạn có tự nhiên, mạnh dạn khi trao đổi không?
- Nhận xét, đánh giá.
	- Từng cặp học sinh trao đổi, học sinh khác theo dõi, nhận xét sau mỗi cặp.

- HS bình chọn cặp trao đổi thuyết phục, khéo léo nhất lớp.

	IV. CỦNG CỐ

- Khi trao đổi ý kiến với người thân cần chú ý điều gì?

- Nhận xét tiết học.
	


**********************************
SINH HOẠT

Kiểm điểm nền nếp tuần 9. Phương hướng tuần 10
I. Mục tiêu
- KT: HS nhận xét, đánh giá hoạt động học tập, nền nếp trong tuần 9, thấy được ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn từ đó có hướng sửa chữa, phấn đấu vươn lên ở tuần sau. Nắm được kế hoạch tuần 10.

- KN: Rèn cho HS kĩ năng thực hiện đúng nề nếp lớp, quy định của trường, Đội. Tự nhận xét, đánh giá được những ưu khuyết điểm của bản thân, của các bạn. Thực hiện kế hoạch đề ra. 

- TĐ: Giáo dục HS ý thức tự giác thực hiện tốt nội quy lớp học, kế hoạch đã đề ra.

II. Các hoạt động chủ yếu

1. Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp trong tuần 9
- Tổ trưởng báo cáo tình hình của tổ. 

- Lớp phó học tập báo cáo tình hình học tập của lớp trong tuần 9.
- Lớp phó lao động báo cáo việc thực hiện lao động, vệ sinh của lớp.

- Học sinh trong lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng báo cáo chung

2. GV nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần qua
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........

3. Ph​​​ương hư​​​ớng hoạt động tuần 10
- Khắc phục những mặt còn tồn tại, phát huy những ư​​​u điểm đã đạt đ​​​ược.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trư​​​ờng.
- Thực hiện tốt nề nếp.

- Tích cực học tập, luyện viết, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Thực hiện tốt An toàn giao thông.

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Tích cực giúp đỡ nhau trong học tập.
************************************

CHIỀU:

KHOA HỌC

Tiết 18: Ôn tập: Con người và sức khỏe

I. MỤC TIÊU: 

1. KT: - Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

+ Các chất dinh có trong thức ăn và vai trò của chúng.

+ Cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá.

- Dinh dưỡng hợp lý.

- Phòng tránh đuối nước.

2. KN: - Áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày.

3. TĐ: - Giáo dục học sinh có ý thức ăn uống và phòng tránh bệnh tật, tai nạn.

II. CHUẨN BỊ

- Các tranh ảnh, mô hình, rau, quả...

- Phiếu ghi lại tên thức ăn và đồ uống của học sinh trong tuần qua.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu những việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước?

- GV nhận xét, tuyên dương

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài : 

2.2. Ôn tập
	*HĐ1: Con ng​ười và sức khoẻ:
- GV yêu cầu HS nêu các bài đã học

- GV cho HS thảo luận nhóm 6 theo câu hỏi:

* N1:+ Cơ quan nào có vai trò chủ đạo trong quá trình trao đổi chất?

+ Hơn hẳn những sinh vật khác con ngư​ời cần gì để sống?

* N2: Hầu hết thức ăn, đồ uống có nguồn gốc từ đâu? 

+ Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn.

* N3: Tại sao chúng ta phải diệt ruồi?

+ Để chống bệnh mất n​ước cho bệnh nhân bị tiêu chảy ta phải làm gì?

*N4: Đối t​ượng nào hay bị tai nạn sông

 nư​ớc?

+ Trư​ớc và sau khi bơi hoặc tập bơi cần chú ý điều gì?

- GV nghe, tổng hợp và hoàn thiện câu trả lời hệ thống kiến thức

*HĐ2: Trò chơi : Ô chữ kỳ diệu.

- GV phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Qua trò chơi củng cố kiến thức đã học
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10- Từ đồng nghĩa với từ dùng.

11- Là một căn bệnh do ăn thiếu i-ốt.

12- Tránh không ăn những thức ăn không phù hợp khi bị bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ

13- Trạng thái cơ thể cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.

14- Bệnh tiêu chảy cần ăn thức ăn  này để chống mất n​ước.

15- Đối t​ượng dễ mắc tai nạn sông n​ước.

- Tổng kết trò chơi

- Yêu cầu HS đọc ô chữ hàng dọc

- Hệ thống các kiến thức

*HĐ 3:Trò chơi: Chọn thức ăn hợp lý

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm.

- Trình bày một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng

- Giải thích một bữa ăn mình chọn lựa.

- GV nhận xét

- Yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học và chế độ ăn uống của mình trong tuần qua để tự đánh giá - trao đổi với bạn bên cạnh.

- Một số HS trình bày kết quả làm việc.

- Cả lớp cùng trao đổi, nhận xét.

- KL: GV đưa ra kết luận và lời khuyên về ăn đủ chất dinh dưỡng

IV. CỦNG CỐ

- Gọi HS đọc 10 lời khuyên dinh d​ưỡng.

- Dặn dò HS chuẩn bị bài: Ôn tập: Con người và sức khỏe (Tiếp)
	- HS nêu các bài đã học

- HS nhóm 6 thảo luận, trả lời các nội dung đ​ưa ra

- Đại diện HS trả lời.

- HS nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS nghe luật chơi rồi chơi

1-Ngoài hoạt động học tập ra em còn có hoạt động này.

2- Nhóm thức ăn này giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A,D,E,K.

3- Con ng​ười và sinh vật đều cần hỗn hợp này để sống.

4- Một loại chất thải do thận lọc và thải ra ngoài bằng đ​ường tiểu tiện.

5- Loại gia cầm nuôi lấy thịt và trứng

6- Là chất lỏng con ng​ười rất quan trọng trong quá trình sống.

7- Đây là một trong 4 nhóm thức ăn có nhiều trong gạo, ngô.. cung cấp năng lư​ợng cho cơ thể.

8- Chất không tham gia vào việc cung cấp năng l​ượng nh​ưng thiếu chúng cơ thể sẽ bị bệnh.

9- Tình trạng thức ăn không chứa chất bẩn hoặc yếu tố gây độc hại do đ​ược xử lý theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh.

- HĐtheo nhóm 2.

- Các nhóm thảo luận, trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS tự đánh giá trao đổi với bạn bên cạnh.

- 1 số HS trình bày kết quả.

- HS 2-3 em đọc lại.
- HS đọc

- HS nghe và thực hiện


************************************

TOÁN (T)

Luyện tập: Tính chu vi hình chữ nhật

Nhận biết góc nhọn, góc tù,  góc bẹt

I. MỤC TIÊU: 
1. KT: -  Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật.

- Củng cố cách nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
:

2. KN: Rèn kĩ năng giải toán, nhận diện hình.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học,

II. CHUẨN BỊ:

  Bảng phụ vẽ các góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Luyện tập góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
	

	Bài 1: Giáo viên treo bảng phụ
	- Học sinh quan sát

	- Nêu yêu cầu của bài: xác định góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt trong mỗi hình sau:
	- Học sinh nêu yêu cầu của bài.

- HS xác định các góc bằng ê ke.

	                                                                                                                                 Y
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	- Tổ chức chữa bài, nhận xét

- Giáo viên chữa bài:

· Góc đỉnh O, cạnh OA, OB là góc nhọn

· Góc đỉnh O, cạnh OM, ON là góc tù

· Góc đỉnh O, cạnh OP, OQ là góc bẹt

· Góc đỉnh O, cạnh OX, OY là góc vuông

- Hãy so sánh độ lớn các góc với nhau?
	- 4 HS thực hiện trên bảng nối tiếp nêu kết quả.

- HS nhận xét

- Góc nhọn < góc vuông < góc tù < góc bẹt

	Bài 2: Viết tên góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong hình vẽ.


	- Học sinh nêu yêu cầu của bài

- 1 học sinh làm bảng, lớp làm vào vở.

- Học sinh nhận xét bổ sung

	

	- Có 5 góc nhọn:

+ góc đỉnh B cạnh BA, BC

+ góc đỉnh B cạnh BD, BA

+ góc đỉnh B cạnh BC, BD

+ góc đỉnh C cạnh CB, CA

+ góc đỉnh D cạnh DA, DB

có 1 góc tù: góc đỉnh D cạnh DB, DC, Có1 góc bẹt: góc đỉnh D cạnh DA, DC

	3. Luyện tập: tính chu vi hình chữ nhật

	Bài 3: Tính chu vi HCN biết:

a) chiều dài 52m, chiều rộng 38m

b) chiều dài 7m 8dm, chiều rộng 43dm

- Gọi HS đọc đề bài

- Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- Tổ chức nhận xét, chữa bài.

- Muốn tính chu vi HCN ta làm như thế nào?

- Khi tính chu vi HCN ta cần lưu ý điều gì?

*Củng cố cách tính chu vi HCN
	- 2 HS đọc đề bài

- HS trả lời

- Học sinh làm bài vào vở, 2 HS làm bài bảng lớp

- HS nhận xét 

- HS trả lời

1 HS lên bảng viết công thức tổng quát:         P = (a+b) x 2

- ...  chiều dài, chiều rộng phải có cùng đơn vị đo.



	IV. CỦNG CỐ
	

	- Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật?
	- P = ( a + b) x 2

	- Nhận xét tiết học
	


****************************

HOẠT ĐỘNG NGLL

Kĩ năng sống

Bài 1: Học cách tiết kiệm

I.  Mục tiêu
- Biết trân trọng giá trị của tiền bạc và thời gian. Biết thực hành tiết kiệm bằng những hành động nhỏ, phù hợp với khả năng của bản thân.

- Rèn kĩ năng sống tiết kiệm cho học sinh.
- Giáo dục ý thức tự học cho học sinh.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	A. Kiểm tra bài cũ
	

	- Không kiểm tra
	

	B. Bài mới
	

	1) Giới thiệu bài 

2) Giảng bài
	- Học sinh nghe.

	* HĐ1: Tìm hiểu mẩu chuyện ngắn: Minh và Hoa 
	- HS đọc cá nhân - lớp đọc thầm.

	- Minh và Hoa ai được bố mẹ cưng chiều ? Chi tiết nào cho em biết điều đó ?
	- Minh

- Minh được bố mẹ cưng chiều.

	- Minh đã dùng tiền bố mẹ cho vào việc gì ?
	- Chơi điện tử.

	- Vì sao bạn Hoa lại bị suy nhược, ốm yếu ?
	- Ăn sáng không đủ no, chỉ lo giữ tiền bỏ vào lợn đất ?

	- Hai cách chi tiêu khác nhau của hai bạn dẫ đến kết quả như thế nào ?
	- 1 bạn thì bị cô giáo phê bình, bạn bè chê cười.

- 1 Bạn thì ốm và học giảm sút.

	- Em sẽ học tập theo bạn Minh Hay bạn Hoa ? Vì sao ?
	- HS tự liên hệ trả lời.

	- Ngoài tiết kiệm tiền bạc ra con người cần tiết kiệm những gì ?
	- Tiết kiệm sức lao động, thời gian….

	- Thế nào là tiết kiệm ?
	- Là chi tiêu một cách hợp lí, sử dụng đồ dùng phù hợp với hoàn cảnh gia đình, không hoang phí.

	* HĐ 2: Trải nghiệm - Tìm hiểu nhu cầu cần thiết trong cuộc sống.
	

	- Phân biệt giữa thứ cần và thứ muốn của con người ?
	Cần là nhu cầu thiết yếu của con người là những gì bắt buộc phải có trong cuộc sống

Muốn là sự gia tăng của những nhu cầu thiết yếu đó.

	- GV chốt: Cần là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muốn không có cũng được.
	

	- YC HS đọc BT2/SGK/5 và tự hoàn  thành bài tập.
	- HS điền 1 vào ô cần. Ghi 0 vào ô mong muốn.

	- GV nhận xét - chữa bài.
	

	
	

	- YC HS đọc bài 3, 4/SGK/5,6 và đưa ra kế hoạch tiết kiệm tiền để mua một món đồ em cần.
	

	- GV nhận xét chữa bài.
	

	HĐ3: Bài học 
	

	- GV rút ra ghi nhớ. YC HGS đọc SGK/6
	- HS đọc ghi nhớ.

	HĐ4: Đánh giá,  nhận xét
	

	- Hãy kể những việc làm có thể thực hành tiết kiệm ?
	- Khóa vời nước, tắt điện khi ra khỏi phòng…

	HĐ5: Em tự đánh giá
	

	- Trước khi học bài này và sau khi học bài này em đã thực tốt hay chưa tốt các nội dung sau:

- Biết trân trọng giá trị của tiền bạc, thời gian

- Biết phân biệt nhu cầu cần và muốn của bản thân.

- Thực hành tiết kiệm được bằng những hành động phù hợp với khả năng của bản thân.
	- HS tự đánh giá mức độ thực hành tiết kiệm của bản thân.

	- GV nhận xét.
	

	C. Củng cố - Dặn dò
	

	- Nhận xét tiết học.

- VN thực hành tiết kiệm bằng những hành động nhỏ phù hợp với khả năng của bản thân và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
	


Ngày 19 tháng 10 năm 2015
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